TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Công nghệ thông tin



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Mạng và Truyền thông
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)

Mã học phần: 75277
Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ: Đại học, Cao đẳng

Giảng dạy cho ngành: Công nghệ thông tin

Cho sinh viên năm thứ: 3

Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở

Phân bổ tiết giảng của học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 20

- Làm bài tập trên lớp: 5

- Thảo luận: 5

- Thực hành: Phòng thí nghiệm 15 (15*2)

- Tự nghiên cứu: 100 giờ
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học nhằm cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về máy tính, kiến trúc và tổ chức máy tính, kiến trúc tập lệnh, các phương pháp định địa chỉ, … đồng thời giới thiệu một số kiến trúc máy tính tiên tiến theo kiến trúc Von Neumann và Harvard và những kỹ thuật mới trong kiến trúc này. Hơn thế nữa, người học được cung cấp thêm những kiến thức về lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp và được làm quen các thiết bị phần cứng của máy tính.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Máy tính, sự hình thành và phát triển máy tính

2. Kiến trúc và tổ chức máy tính

3. Bộ xử lý trung tâm và vấn đề xử lý dữ liệu máy tính

4. Hệ thống nhớ và vấn đề lưu trữ thông tin trong máy tính

5. Hệ thống vào ra và kỹ thuật ghép nối máy tính

6. Liên kết các thành phần hệ thống máy tính 

7. Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính 

8. Lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp 
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần


Vấn đề 1: Máy tính, sự hình thành và phát triển máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung máy tính

2. Phân loại máy tính

3. Sự tiến hoá của máy tính
	1

2

2

	Kỹ năng

1.  Kỹ năng phân tích và dự đoán sự phát triển của kiến trúc máy tính trong tương lai.
	2


Vấn đề 2: Kiến trúc và tổ chức máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nguyên lý Von Neumann 

2. Nguyên lý Harvard

3. Cấu trúc máy tính

4. Chức năng máy tính
	2

2

3

3

	Kỹ năng

1. Tiếp cận các bộ vi xử lý mới, nhằm sử dụng chúng vào mục lập trình. 

2. Phân tích và lựa chọn kiến trúc phù hợp cho hệ thống xử lý
	2

2


Vấn đề 3: Bộ xử lý trung tâm và vấn đề xử lý dữ liệu máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu trúc của CPU

2. Tập lệnh

3. Các phương pháp định địa chỉ

4. Hoạt động của CPU

5. Cấu trúc chung các bộ xử lý tiên tiến
6. Các kỹ thuật xử lý tiến tiến: pipeline, Superscale, Hyperthreads, multiprocessor, multicomputer,…
	2

2

2

2

1

1

	Kỹ năng

1. Hiểu và đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống xử lý trung tâm, hệ thống nhớ và hệ thống vào ra nhằm xây dựng hệ thống tương thích. Có hiệu xuất vận hành cao và ổn định.

2. Tư duy thuật toán, phân tích nguyên lý hoạt động của máy tính thông qua chạy chương trình.
	2

3


Vấn đề 4: Hệ thống nhớ và vấn đề lưu trữ thông tin trong máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan

2. Phân cấp bộ nhớ

3. Bộ nhớ trong

4. Bộ nhớ ngoài

5. RAID

6. Hệ thống nhớ trên máy PC hiện nay
	1

2

2

2

2

1

	Kỹ năng

1. Phân tích và lựa chọn hệ thống nhớ máy tính cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

2. Thiết kế module nhớ. Sử dụng, nâng cấp các thiết bị lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả như Cache,  RAM, HDD, RAID,… 
	2

2


Vấn đề 5: Hệ thống vào ra và kỹ thuật ghép nối máy tính

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về hệ thống vào ra

2. Phân loại hệ thống vào ra

3. Thiết bị ngoại vi

7. Mô đun vào ra

4. Giao tiếp giữa máy tính với thiết bị ngoại vi
	1

2

2

3

1

	Kỹ năng

1. Lắp ráp hệ thống máy tính

2. Sử dụng hiệu quả các thiết bị ngoại vi máy tính. Chuẩn đoán, sửa chữa, nâng cấp máy tính.
	3

2


Vấn đề 6: Liên kết các thành phần hệ thống máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm BUS

2. Phân Loại BUS

3. Liên kết hệ thống

4. Phân cấp BUS
	1

2

3

2

	Kỹ năng

1. Phân tích và chọn lựa hệ thống bus tương thích trong toàn hệ thống giữa bộ xử lý, hệ thống nhớ và hệ thống vào ra.
	2


Vấn đề 7: Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các hệ đếm cơ bản

2.  Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính

3. Biểu diễn số nguyên

4. Biểu diễn số dấu chấm động

5.  Biểu diễn ký tự.






	3

2

3

2

3

	Kỹ năng

1. Hiểu và biết biểu diễn dữ liệu (tự nhiên, nhân tạo) và tính toán số học nhị phân máy tính (máy tính).

2. 2. Biểu diễn và thực hiện từng bước thuật toán như thao tác trên máy tính

3. 3. Đề xuất cải tiến chương trình hướng đến tối ưu về mặt lưu trữ cũng như thời gian chạy của chương trình.
	3

2

2


Vấn đề 8: Lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực hiện chương trình

2. Ngắt (Interrupt)

3. Bộ xử lý 8088/8086

4. Lập trình hợp ngữ
	3

2

2

3

	Kỹ năng

1. Dò lỗi chương trình.

2. Kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp như lập trình hợp ngữ, lập trình giao tiếp vào ra, lập trình thiết bị nhúng hay lập trình tự động hóa.
	2

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Vấn đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	2
	
	
	
	5
	7

	Vấn đề 2
	2
	
	1
	
	5
	8

	Vấn đề 3
	3
	2
	1
	
	10
	16

	Vấn đề 4
	3
	
	1
	
	10
	14

	Vấn đề 5
	2
	
	1
	3
	10
	16

	Vấn đề 6
	3
	
	1
	
	15
	19

	Vấn đề 7
	3
	3
	
	
	15
	21

	Vấn đề 8
	2
	
	
	12
	30
	44


5. Tài liệu 


(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	William Stallings
	Computer Organization and Architecture – Designing for Performance
	2009
	Printice Hall
	Thư viện

	2
	David A. Patterson

John L. Hennessy
	Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface
	2008
	
	Internet

	3
	Võ Văn Chín

Nguyễn Hồng Vân

Phạm Hữu Tài
	Giáo trình Kiến trúc máy tính
	2002
	Đại học Cần Thơ
	Internet

	4
	Behrooz Parhami
	Computer Architecture
	2007
	Oxfprd University Press
	Thư viện

	5
	Nguyễn Hứa Duy Khang

Trần Hữu Danh
	Giáo trình Lập trình hệ thống
	2008
	Đại học Cần Thơ
	Internet


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): tham dự đầy đủ các buổi học; tích cực thảo luận và phát biểu ý kiến xây dựng bài.
	Quan sát, điểm danh
	50



	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành bài tập cá nhân; đọc hiểu tài liệu.
	Chấm báo cáo
	

	3
	Hoạt động nhóm
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

                      

      
                                                     

       (Ký và ghi họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Công nghệ Thông tin



Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Mạng và Truyền thông                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)
Mã học phần: 75277
Số tín chỉ: 3
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho lớp: 53CNTH
Học phần tiên quyết: Tin học cơ sở
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 5
- Thảo luận: 5
- Thực hành, thực tập: 15 (15*2)
- Tự nghiên cứu: 100
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
Họ và tên: Trần Mạnh Khang
Chức danh, học vị: Giảng viên
Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: Sáng T3, T7 – BM Mạng và Truyền thông
Điện thoại, email: 0989164202
Các hướng nghiên cứu chính (nếu có): Mô hình dịch vụ mạng 3G, mạng NGN
3. Thông tin về lớp học

Tên lớp: 53TH
Sĩ số: 65
Giảng đường: G6.304 (LT), G6.302 (TH)
Học kỳ, năm học: HKI, năm học 2012-2013
Thời khóa biểu:

4. Mô tả tóm tắt học phần 

Môn học nhằm cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về máy tính, kiến trúc và tổ chức máy tính, kiến trúc tập lệnh, các phương pháp định địa chỉ, … đồng thời giới thiệu một số kiến trúc máy tính tiên tiến theo kiến trúc Von Neumann và Harvard và những kỹ thuật mới trong kiến trúc này. Hơn thế nữa, người học được cung cấp thêm những kiến thức về lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp và được làm quen các thiết bị phần cứng của máy tính
5. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Danh mục vấn đề của học phần

1. Máy tính, sự hình thành và phát triển máy tính

2. Kiến trúc và tổ chức máy tính

3. Bộ xử lý trung tâm và vấn đề xử lý dữ liệu máy tính

4. Hệ thống nhớ và vấn đề lưu trữ thông tin trong máy tính

5. Hệ thống vào ra và kỹ thuật ghép nối máy tính

6. Liên kết các thành phần hệ thống máy tính 

7. Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính 

8. Lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp  
5.2. Chuẩn đầu ra và phương pháp giảng dạy của từng chủ đề của học phần


Vấn đề 1: Máy tính, sự hình thành và phát triển máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung máy tính

2. Phân loại máy tính

3. Sự tiến hoá của máy tính
	1

2

2

	Kỹ năng

1.  Kỹ năng phân tích và dự đoán sự phát triển của kiến trúc máy tính trong tương lai.
	2


Vấn đề 2: Kiến trúc và tổ chức máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Nguyên lý Von Neumann 

2. Nguyên lý Harvard

3. Cấu trúc máy tính

4. Chức năng máy tính
	2

2

3

3

	Kỹ năng

1. Tiếp cận các bộ vi xử lý mới, nhằm sử dụng chúng vào mục lập trình. 

2. Phân tích và lựa chọn kiến trúc phù hợp cho hệ thống xử lý
	2

2


Vấn đề 3: Bộ xử lý trung tâm và vấn đề xử lý dữ liệu máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu trúc của CPU

2. Tập lệnh

3. Các phương pháp định địa chỉ

4. Hoạt động của CPU

5. Cấu trúc chung các bộ xử lý tiên tiến
6. Các kỹ thuật xử lý tiến tiến: pipeline, Superscale, Hyperthreads, multiprocessor, multicomputer,…
	2

2

2

2

1

1

	Kỹ năng

1. Hiểu và đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống xử lý trung tâm, hệ thống nhớ và hệ thống vào ra nhằm xây dựng hệ thống tương thích. Có hiệu xuất vận hành cao và ổn định.

2. Tư duy thuật toán, phân tích nguyên lý hoạt động của máy tính thông qua chạy chương trình.
	2

3


Vấn đề 4: Hệ thống nhớ và vấn đề lưu trữ thông tin trong máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan

2. Phân cấp bộ nhớ

3. Bộ nhớ trong

4. Bộ nhớ ngoài

5. RAID

6. Hệ thống nhớ trên máy PC hiện nay
	1

2

2

2

2

1


	Kỹ năng

1. Phân tích và lựa chọn hệ thống nhớ máy tính cho phù hợp nhu cầu sử dụng.

2. Thiết kế module nhớ. Sử dụng, nâng cấp các thiết bị lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả như Cache,  RAM, HDD, RAID,… 
	2

2


Vấn đề 5: Hệ thống vào ra và kỹ thuật ghép nối máy tính

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tổng quan về hệ thống vào ra

2. Phân loại hệ thống vào ra

3. Thiết bị ngoại vi
4. Mô đun vào ra

5. Giao tiếp giữa máy tính với thiết bị ngoại vi
	1

2

2

3

1

	Kỹ năng

1. Lắp ráp hệ thống máy tính

2. Sử dụng hiệu quả các thiết bị ngoại vi máy tính. Chuẩn đoán, sửa chữa, nâng cấp máy tính.
	3

2


Vấn đề 6: Liên kết các thành phần hệ thống máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm BUS

2. Phân Loại BUS

3. Liên kết hệ thống

4. Phân cấp BUS
	1

2

3

2

	Kỹ năng

1. Phân tích và chọn lựa hệ thống bus tương thích trong toàn hệ thống giữa bộ xử lý, hệ thống nhớ và hệ thống vào ra.
	2


Vấn đề 7: Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các hệ đếm cơ bản

2.  Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính

3. Biểu diễn số nguyên

4. Biểu diễn số dấu chấm động

5.  Biểu diễn ký tự.






	3

2

3

2

3

	Kỹ năng

1. Hiểu và biết biểu diễn dữ liệu (tự nhiên, nhân tạo) và tính toán số học nhị phân máy tính (máy tính).

2. 2. Biểu diễn và thực hiện từng bước thuật toán như thao tác trên máy tính

3. 3. Đề xuất cải tiến chương trình hướng đến tối ưu về mặt lưu trữ cũng như thời gian chạy của chương trình.
	3

2

2


Vấn đề 8: Lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực hiện chương trình

2. Ngắt (Interrupt)

3. Bộ xử lý 8088/8086

4. Lập trình hợp ngữ
	3

2

2

3

	Kỹ năng

1. Dò lỗi chương trình.

2. Kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp như lập trình hợp ngữ, lập trình giao tiếp vào ra, lập trình thiết bị nhúng hay lập trình tự động hóa.
	2

3


6. Hình thức tổ chức dạy - học

6.1. Phân bổ thời gian chi tiết: 

	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	2
	
	
	
	5
	7

	Vấn đề 2
	2
	
	1
	
	5
	8

	Vấn đề 3
	3
	2
	1
	
	10
	16

	Vấn đề 4
	3
	
	1
	
	10
	14

	Vấn đề 5
	2
	
	1
	3
	10
	16

	Vấn đề 6
	3
	
	1
	
	15
	19

	Vấn đề 7
	3
	3
	
	
	15
	21

	Vấn đề 8
	2
	
	
	12
	30
	44


6.2. Lịch trình và phương pháp dạy - học cụ thể


Chủ đề 1: Máy tính, sự hình thành và phát triển máy tính. Tuần 1/ Thời gian từ: 27/08   đến:  01/09

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình – nghe giảng, làm bài tập
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Khái niệm chung máy tính

2. Phân loại máy tính

3. Sự tiến hoá của máy tính
	- Thuyết trình, nêu vấn đề, hỏi đáp

	- Đọc Q.3, Chương 1, mục 1.1 - 1.3.
- Đọc Q.1, Chương 2, mục 2.1 – 2.3
- Chuẩn bị câu hỏi: + Q.3, Chương 1, câu 1 - 7
+ Q.1, Chương 2, câu 2.2 – 2.5
	

	Bài tập
	
	
	
	- Làm bài tập: Q.1, bài 2.1 – 2.5, 2.10 - 2.13
	

	Tự nghiên cứu
	Sự tiến hóa của bộ vi xử lý Intel
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


Chủ đề 2: Kiến trúc và tổ chức máy tính. Tuần 1/ Thời gian từ: 27/08   đến:  01/09


Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, nêu vấn đề – nghe giảng, hỏi đáp, thảo luận 
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Nguyên lý Von Neumann 

2. Nguyên lý Harvard

3. Cấu trúc máy tính

4. Chức năng máy tính
	- Thuyết trình, nêu vấn đề, hỏi đáp, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 1, mục 1.1 – 1.2.
- Đọc Q.1, Chương 3, mục 3.1, 3.2 
- Chuẩn bị câu hỏi:

Q.1, Chương 1, câu 1.1 – 1.5 
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


Chủ đề 3: Bộ xử lý trung tâm và vấn đề xử lý dữ liệu máy tính. Tuần 2, 3/ Thời gian từ: 03/09  đến 14/09

Phương pháp dạy – học: Thuyết giảng, nêu vấn đề - nghe giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Cấu trúc của CPU

2. Tập lệnh

3. Các phương pháp định địa chỉ

4. Hoạt động của CPU

5. Cấu trúc chung các bộ xử lý tiên tiến
6. Các kỹ thuật xử lý tiến tiến: pipeline, Superscale, Hyperthreads, multiprocessor, multicomputer,…
	- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 10, mục 10.1, 10.2, 10.4 
- Đọc Q1, Chương 11, mục 11.1, 11.3

- Đọc Q1, Chương 12, mục 12.1 -  12.4
- Đọc Q.3, Chương 2, mục 2.3 – 2.6 
- Đọc Q.3, Chương 3, mục 3.1 – 3.9
- Chuẩn bị câu hỏi: Q.1, Chương 10, câu 10.1 – 10.5, 10.7, 10.9 – 10.11, 10.13, 10.14. Q.1, Chương 11, câu 11.1 – 11.7, 11.11
	

	Bài tập
	
	
	
	- Làm bài tập: Q.1, Chương 10, bài 10.1 – 10.7, 10.13, 10.18, 10.19; chương 11, bài 11.1 – 11.8, 11.13. Q.3, chương 3, bài 2,3.
	

	Thảo luận
	
	1. Các trở ngại của kỹ thuật pipeline  và cách thức giải quyết
2. So sánh kiến trúc RISC, CISC

	
	- Theo phân công của nhóm
	

	Tự nghiên cứu
	Cách thức đánh giá hiệu năng của bộ vi xử lý
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


Chủ đề 4: Hệ thống nhớ và vấn đề lưu trữ thông tin trong máy tính. Tuần 3, 4/ Thời gian từ: 15/09   đến:  23/09

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, nêu vấn đề - nghe giảng, làm bài tập, trao đổi, thảo luận nhóm
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Tổng quan

2. Phân cấp bộ nhớ

3. Bộ nhớ trong

4. Bộ nhớ ngoài

5. RAID

6. Hệ thống nhớ trên máy PC hiện nay
	- Thuyết trình, nêu vấn đề, hỏi đáp, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 4, mục 4.1 – 4.3 
- Đọc Q.1, Chương 5, mục 5.1 – 5.3 
- Đọc Q1, Chương 6, mục 6.1 – 6.4

- Đọc Q.3, Chương 4, mục 4.1 – 4.8 
- Chuẩn bị câu hỏi: Q.3, Chương 4, câu 1 – câu 5 
	

	Bài tập
	
	
	
	- Làm bài tập: Q.1, Chương 4, bài 4.1 – 4.4, 4.8, 4.11, 4.12; Chương 6, bài 6.3, 6.4  
	

	Thảo luận
	
	1. Kỹ thuật RAID
	
	- Theo phân công của nhóm
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


Chủ đề 5: Hệ thống vào ra và kỹ thuật ghép nối máy tính. Tuần 5, 6/ Thời gian từ: 24/09   đến:  03/10

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, nêu vấn đề - nghe giảng, thảo luận nhóm, làm bài tập
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Tổng quan về hệ thống vào ra

2. Phân loại hệ thống vào ra

3. Thiết bị ngoại vi

4. Mô đun vào ra

5. Giao tiếp giữa máy tính với thiết bị ngoại vi
	Thuyết trình, nêu vấn đề, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 7, mục 7.1 – 7.6
- Đọc Q.4, Chương 5, mục 5.2 – 5.4, 5.9
- Chuẩn bị câu hỏi: Q.1, Chương 7, câu 7.1 – 7.7.

	

	Thảo luận
	
	1. Cách thức xây dựng một hệ thống máy tính PC
	
	- Theo phân công của nhóm
	

	Thực hành 
	G6.302

(Theo TKB)
	
	
	
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


Chủ đề 6: Liên kết các thành phần hệ thống máy tính. Tuần 6, 7/ Thời gian từ: 04/10   đến:  11/10

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, nêu vấn đề – nghe giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Khái niệm BUS

2. Phân Loại BUS

3. Liên kết hệ thống

4. Phân cấp BUS
	- Thuyết trình, thảo luận nhóm 
	- Đọc Q.1, Chương 3, mục 3.3 – 3.5
- Đọc Q.3, Chương 5, mục 5.6 – 5.8

	

	Thảo luận
	
	1. Cấu trúc bus PC-Express
	
	- Theo phân công của nhóm
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


Chủ đề 7: Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính. Tuần 7,8/ Thời gian từ: 11/10   đến:  21/10

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, nêu vấn đề - nghe giảng, hỏi đáp, làm bài tập.

	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Các hệ đếm cơ bản

2.  Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính

3. Biểu diễn số nguyên

4. Biểu diễn số dấu chấm động

5.  Biểu diễn ký tự.
	- Thuyết trình, nêu vấn đề
	- Đọc Q.1, Chương 19, mục 19.1 – 19.4
- Đọc Q.1, Chương 9, mục 9.2 – 9.5
- Chuẩn bị câu hỏi: Q.1, Chương 9, câu 9.1 – 9.10.
	

	Bài tập
	
	
	
	- Làm bài tập: Q.1, Chương 9, bài 9.1 , 9.2, 9.10 – 9.13, 9.23-9.25, 9.30   
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


Chủ đề 8: Lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp. Tuần 8/ Thời gian từ: 14/10   đến:  21/10

Phương pháp dạy – học: Thuyết trình, mô phỏng, minh họa - nghe giảng, làm bài tập, thực hành
	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1. Thực hiện chương trình

2. Ngắt (Interrupt)

3. Bộ xử lý 8088/8086

4. Lập trình hợp ngữ
	- Thuyết trình, nêu vấn đề, mô phỏng, minh họa
	- Bài giảng Lập trình Hợp ngữ - Đinh Đồng Lưỡng
- Đọc Q.5, Chương 3, mục 3.1 –3.2
- Đọc Q.5, Chương 4, mục 4.2 –4.3

	

	Bài tập
	
	
	
	- Làm bài tập: Bài tập thực hành hợp ngữ - Đinh Đồng Lưỡng
	

	Thực hành
	G6.302

(Theo TKB)
	
	
	
	

	Tự nghiên cứu
	
	
	
	Có hướng dẫn riêng
	

	Tư vấn
	
	
	
	
	


7. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	William Stallings
	Computer Organization and Architecture – Designing for Performance
	2009
	Printice Hall
	Thư viện

	2
	David A. Patterson

John L. Hennessy
	Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface
	2008
	
	Internet

	3
	Võ Văn Chín

Nguyễn Hồng Vân

Phạm Hữu Tài
	Giáo trình Kiến trúc máy tính
	2002
	Đại học Cần Thơ
	Internet

	4
	Behrooz Parhami
	Computer Architecture
	2007
	Oxfprd University Press
	Thư viện

	5
	Nguyễn Hứa Duy Khang

Trần Hữu Danh
	Giáo trình Lập trình hệ thống
	2008
	Đại học Cần Thơ
	Internet


8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên

· Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi lên lớp và thực hành tại phòng máy

· Đọc tài liệu, giải bài tập được yêu cầu trước khi lên lớp.

· Nghiêm cấm các hình thức gian dối và đạo văn trong các buổi kiểm tra và báo cáo.

· Tham gia đầy đủ các hoạt động trên lớp như: thảo lập nhóm, làm bài tập,…

· Tham gia nhóm để làm bài tập lớn và báo cáo trước lớp.

· Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia các chủ đề mở (nhằm cập nhật và mở rộng kiến thức môn học)

· Khuyến khích sinh viên phát biểu và đặt câu hỏi bằng hình thức cộng điểm thưởng vào điểm kiểm tra.
9. Đánh giá kết quả học tập

9.1. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): tham dự đầy đủ các buổi học; tích cực thảo luận và phát biểu ý kiến xây dựng bài.
	Quan sát, điểm danh
	10


	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành bài tập cá nhân; đọc hiểu tài liệu.
	Chấm báo cáo
	10

	3
	Hoạt động nhóm
	Trình bày báo cáo
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	10

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Thực hành
	10

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết
	50


9.2. Lịch thi 

(Theo lịch của trường.)

                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                   GIẢNG VIÊN   
 

 (Ký và ghi họ tên)                     

      
                    (Ký và ghi họ tên)

Khoa/Viện/TT: Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Mạng và Truyền thông
LỊCH TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Họ và tên CBGD: Trần Mạnh Khang 
Chức danh, học vị: Kỹ sư

Email: khangtm@ntu.edu.vn, khangtmk@gmail.com
 ĐTDĐ: 0989 164 202

Học phần: Kiến trúc máy tính (Computer Architecture)
Mã HP: 75277 TC: 3 (2 + 1)

· Lớp 1: 53CNTH 


Phòng học: G6.304 (LT), G6.302 (TH)
Từ ngày: 27/08


 đến ngày:  21/10
Thời khóa biểu: 
LT: T2 (8,9), T4 (8,9), T6 (8,9) – Từ 27/09 – 21/08
TH : 
Nhóm 1 : T3 (10,11,12) , T5 (10,11,12) – Từ 05/11 – 02/12

Nhóm 2 :  T6 (10,11,12), CN (1,2,3,4) – Từ 05/11 – 02/12
Chủ đề 1: Máy tính, sự hình thành và phát triển máy tính
Số tiết: 2 (Từ ngày: 27/08
 đến ngày:  01/09)

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Khái niệm chung máy tính

2. Phân loại máy tính

3. Sự tiến hoá của máy tính
	Diễn giảng, nêu vấn đề, hỏi đáp
	- Đọc Q.3, Chương 1, mục 1.1 - 1.3.

- Đọc Q.1, Chương 2, mục 2.1 – 2.3

- Chuẩn bị câu hỏi: 
+ Q.3, Chương 1, câu 1 - 7

+ Q.1, Chương 2, câu 2.2 – 2.5
- Làm bài tập: Q.1, bài 2.1 – 2.5, 2.10 - 2.13
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	1. Sự tiến hóa của bộ vi xử lý Intel 
	
	
	


Chủ đề 2: Kiến trúc và tổ chức máy tính
Số tiết: 3 (Từ ngày: 27/08
 đến ngày:  01/09)

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Nguyên lý Von Neumann 

2. Nguyên lý Harvard

3. Cấu trúc máy tính

4. Chức năng máy tính
	Diễn giảng, nêu vấn đề, hỏi đáp, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 1, mục 1.1 – 1.2.

- Đọc Q.1, Chương 3, mục 3.1, 3.2 

- Chuẩn bị câu hỏi:

Q.1, Chương 1, câu 1.1 – 1.5
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	
	
	
	


Chủ đề 3: Bộ xử lý trung tâm và vấn đề xử lý dữ liệu máy tính
Số tiết: 6 (Từ ngày: 03/09 
đến 14/09)

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Cấu trúc của CPU

2. Tập lệnh

3. Các phương pháp định địa chỉ

4. Hoạt động của CPU

5. Cấu trúc chung các bộ xử lý tiên tiến

6. Các kỹ thuật xử lý tiến tiến: pipeline, Superscale, Hyperthreads, multiprocessor, multicomputer,…
	Diễn giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 10, mục 10.1, 10.2, 10.4 

- Đọc Q1, Chương 11, mục 11.1, 11.3

- Đọc Q1, Chương 12, mục 12.1 -  12.4

- Đọc Q.3, Chương 2, mục 2.3 – 2.6 

- Đọc Q.3, Chương 3, mục 3.1 – 3.9

- Chuẩn bị câu hỏi: Q.1, Chương 10, câu 10.1 – 10.5, 10.7, 10.9 – 10.11, 10.13, 10.14. Q.1, Chương 11, câu 11.1 – 11.7, 11.11
- Làm bài tập: Q.1, Chương 10, bài 10.1 – 10.7, 10.13, 10.18, 10.19; chương 11, bài 11.1 – 11.8, 11.13. Q.3, chương 3, bài 2,3.
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	1. Cách thức đánh giá hiệu năng của bộ vi xử lý
	
	
	


Chủ đề 4: Hệ thống nhớ và vấn đề lưu trữ thông tin trong máy tính
Số tiết: 4 (Từ ngày: 15/09   đến:  23/09)

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Tổng quan

2. Phân cấp bộ nhớ

3. Bộ nhớ trong

4. Bộ nhớ ngoài

5. RAID

6. Hệ thống nhớ trên máy PC hiện nay 
	Diễn giảng, nêu vấn đề, hỏi đáp, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 4, mục 4.1 – 4.3 

- Đọc Q.1, Chương 5, mục 5.1 – 5.3 

- Đọc Q1, Chương 6, mục 6.1 – 6.4

- Đọc Q.3, Chương 4, mục 4.1 – 4.8 

- Chuẩn bị câu hỏi: Q.3, Chương 4, câu 1 – câu 5
- Làm bài tập: Q.1, Chương 4, bài 4.1 – 4.4, 4.8, 4.11, 4.12; Chương 6, bài 6.3, 6.4
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	1. Bộ nhớ ảo
2. Hệ thống nhớ mạng
	
	
	


Chủ đề 5: Hệ thống vào ra và kỹ thuật ghép nối máy tính
Số tiết: 6 (Từ ngày: 24/09
 đến ngày:  03/10)

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Tổng quan về hệ thống vào ra

2. Phân loại hệ thống vào ra

3. Thiết bị ngoại vi

4. Mô đun vào ra

5. Giao tiếp giữa máy tính với thiết bị ngoại vi
	Diễn giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 7, mục 7.1 – 7.6

- Đọc Q.4, Chương 5, mục 5.2 – 5.4, 5.9

- Chuẩn bị câu hỏi: Q.1, Chương 7, câu 7.1 – 7.7.
	

	Thực hành (nếu có):


	1. Nhận diện các thiết bị ngoại vi
2. Lắp ráp hệ thống máy tính PC
	TH theo nhóm
	- Ôn tập lại các kiến thức đã học trên lớp
	· Địa điểm TH: PM G6.302, 

· Ngày TH: dự kiến  (05/11 – 10/11)

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	
	
	
	


Chủ đề 6: Liên kết các thành phần hệ thống máy tính
Số tiết: 4 (Từ ngày: 04/10  
 đến:  11/10)

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Khái niệm BUS

2. Phân Loại BUS

3. Liên kết hệ thống

4. Phân cấp BUS
	Diễn giảng, nêu vấn đề, thảo luận nhóm
	- Đọc Q.1, Chương 3, mục 3.3 – 3.5

- Đọc Q.3, Chương 5, mục 5.6 – 5.8
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	1. Lịch sử phát triển các chuẩn bus cho máy tính PC
	
	
	


Chủ đề 7: Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính
Số tiết: 6 (Từ ngày: 11/10   
đến:  21/10)

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Các hệ đếm cơ bản

2.  Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính

3. Biểu diễn số nguyên

4. Biểu diễn số dấu chấm động

5.  Biểu diễn ký tự.
	Diễn giảng, nêu vấn đề
	- Đọc Q.1, Chương 19, mục 19.1 – 19.4

- Đọc Q.1, Chương 9, mục 9.2 – 9.5

- Chuẩn bị câu hỏi: Q.1, Chương 9, câu 9.1 – 9.10.
- Làm bài tập: Q.1, Chương 9, bài 9.1 , 9.2, 9.10 – 9.13, 9.23-9.25, 9.30
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	1. Các thuật toán tính toán trên số nguyên có dấu

2. Các thuật toán trên số dấu phẩy động
	
	
	


Chủ đề 8: Lập trình bằng ngôn ngữ cấp thấp

Số tiết: 14 (Từ ngày: 14/10   đến:  21/10)

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Thực hiện chương trình

2. Ngắt (Interrupt)

3. Bộ xử lý 8088/8086

4. Lập trình hợp ngữ
	Diễn giảng, nêu vấn đề, nêu vấn đề, mô phỏng, minh họa
	- Bài giảng Lập trình Hợp ngữ - Đinh Đồng Lưỡng

- Đọc Q.5, Chương 3, mục 3.1 –3.2

- Đọc Q.5, Chương 4, mục 4.2 –4.3
- Làm bài tập: Bài tập thực hành hợp ngữ - Đinh Đồng Lưỡng
	

	Thực hành (nếu có):


	1. Viết, biên dịch và chạy chương trình hợp ngữ trên emu8086
2. Cấu trúc chương trình hợp ngữ
3. Cách thức sử dụng các ngắt mềm 

4. Lệnh nhảy và vòng lặp
5. Ngăn xếp và chương trình con

6. Xử lý ký số và xử lý chuỗi
	TH theo nhóm
	- Ôn tập lại các kiến thức đã học trên lớp
	· Địa điểm TH: PM G6.302, 

· Ngày TH: dự kiến  (12/11 – 02/02)

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	
	
	
	


